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I. VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN
	STT
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	ĐỒNG Ý HOẶC CÓ Ý KIẾN KHÁC

	1
	Quản trị nhà trường
	

	1.1
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường Cao đẳng
	ĐỒNG Ý



	1.2
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương
	ĐỒNG Ý



	2
	Ngành đào tạo và chương trình đào tạo 
	

	2.1
	Trên 75% ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng.
	ĐỒNG Ý



	
	100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ Doanh nghiệp.
	ĐỒNG Ý



	
	30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc được các tổ chức Giáo dục các nước tiên tiến khu vực thừa nhận.
	ĐỒNG Ý



	2.2
	100% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy mô trên 300 sinh viên.
	ĐỒNG Ý



	2.3
	100% chương trình đào tạo được tổ chức theo Học chế Tín chỉ
	ĐỒNG Ý



	2.4
	100% chương trình đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo chu kỳ 3 năm/1 lần
	ĐỒNG Ý



	3
	Đội ngũ Giảng viên
	

	3.1
	Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành.


	ĐỒNG Ý



	3.2
	Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/sinh viên = 1/25.
	ĐỒNG Ý



	3.3a
	100% giảng viên có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành trong đó có 4% đạt trình độ tiến sĩ
	ĐỒNG Ý



	3.3b
	100% có nghiệp vụ sư phạm.
	ĐỒNG Ý



	3.3c
	100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 30% đạt trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	ĐỒNG Ý



	3.3d
	100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	ĐỒNG Ý



	3.3e
	100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin đạt trình độ Tin học IC3 (hoặc tương đương).
	ĐỒNG Ý



	4
	Sinh viên
	

	4.1a
	Đạt 75%  sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng.
	ĐỒNG Ý



	4.1b
	Đạt 90% sinh viên các ngành  đào tạo trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng.
	ĐỒNG Ý



	4.2a
	Kỹ năng chuyên môn đạt chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo.
	ĐỒNG Ý



	4.2b
	Năng lực ngoại ngữ: sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ B2 trong đó có 50% đạt trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu; 

Sinh viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 30% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	ĐỒNG Ý



	4.2c
	Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên.
	ĐỒNG Ý



	4.2d
	Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian
	ĐỒNG Ý



	4.3
	Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống.
	ĐỒNG Ý



	4.4
	100% sinh viên tham gia hoạt động Văn – Thể – Mỹ, công tác xã hội.
	ĐỒNG Ý



	5
	Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
	

	5.1a
	Thư viện hoạt động với số lượt người/tháng = quy mô học sinh của trường
	ĐỒNG Ý



	5.1b
	Thư viện có sách, tạp chí chuyên ngành trong nước và ngoài nước
	ĐỒNG Ý



	5.1c
	Có Thư viện điện tử
	ĐỒNG Ý



	5.2
	Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của trường phục vụ cho đào tạo: 2 m2/học sinh
	ĐỒNG Ý



	5.3
	Có khu vực học sinh tự học


	ĐỒNG Ý



	5.4
	Có khu vực học sinh hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt
	ĐỒNG Ý



	5.5 
	Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, NC tương ứng ngành đào tạo theo quy định


	ĐỒNG Ý



	6
	Tài chính và quản lý tài chính
	

	6.1
	Ngân sách hoạt động của trường được huy động từ nhiều nguồn, được phân bố hợp lý và thực hiện công khai theo quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.
	ĐỒNG Ý



	6.2
	Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm.
	ĐỒNG Ý



	7
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	

	7.1
	Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.
	ĐỒNG Ý



	7.2
	100% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 30% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 50% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt.
	ĐỒNG Ý



	7.3
	Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu.
	ĐỒNG Ý



	7.4
	Có ít nhất 3 Hội thảo khoa học cấp Trường, Thành phố/năm
	ĐỒNG Ý



	7.5
	Có ít nhất 1 Hội thảo Khoa học quốc gia/năm.
	ĐỒNG Ý



	7.6
	Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu của sinh viên/khóa học.
	ĐỒNG Ý



	8
	Quan hệ hợp tác
	

	8.1
	Với địa phương nơi trường trú đóng
	ĐỒNG Ý



	8.2
	Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước
	ĐỒNG Ý



	8.3
	Với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước
	ĐỒNG Ý




II. VỀ BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN
	STT
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	Tên minh chứng
(văn bản, hình ảnh, …)
	Góp ý bổ sung hoặc giảm bớt minh chứng

	1
	Quản trị nhà trường
	
	

	1.1
	Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo   dục và Đào tạo đối với trường Cao đẳng
	· Chứng nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL theo QĐ của Bộ GD-ĐT với trường cao đẳng;

· Công khai báo cáo tự đánh giá trường;

· Công khai kết quả đạt chuẩn KĐCL theo QĐ của Bộ GD-ĐT với trường trên website.
	Đồng ý với các minh chứng

	1.2
	Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hoặc tương đương
	· Chứng nhận đạt hệ thống Quản lý chất lượng toàn đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

· Hệ thống quy trình biểu mẫu vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

· Công khai kết quả đạt hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
	Đồng ý với các minh chứng

	2
	Ngành đào tạo và chương trình đào tạo
	
	

	2.1
	Trên 75% ngành đào tạo có chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng; 100% ngành đào tạo có chương trình được tham vấn từ Doanh nghiệp; trong đó 30% ngành đào tạo trọng điểm có chương trình đạt chuẩn các nước tiên tiến khu vực hoặc được các tổ chức Giáo dục các nước tiên tiến khu vực thừa nhận.
	· Các văn bản quy định chương trình đạt chuẩn KĐCL;

· Các kế hoạch hiệu chỉnh chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình tiên tiến của khu vực và thế giới;

· Các chương trình giáo dục của đơn vị được kiểm định chất lượng cấp Quốc gia, Asean, Quốc tế và các thông báo công khai trên website;

· Các báo cáo tự đánh giá kiểm định chương trình giáo dục của nhà trường được công khai ở văn phòng các khoa đào tạo, các bộ môn; các tập mô tả chương trình treo ở phòng đọc dành cho người học, phòng tư liệu của các khoa; trên website của đơn vị;

· Biên bản họp hội đồng nghiệm thu chương trình giáo dục;

· Ý kiến nhận xét chương trình giáo dục của các chuyên gia trong và ngoài nước;

· Biên bản họp các hội đồng, các hội nghị rà soát chương trình;

· Các quyết định điều chỉnh chương trình;

· Ý kiến của cán bộ quản lý, giảng viên về chương trình giáo dục của đơn vị;

· Ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên về chương trình giáo dục của đơn vị;

· Ý kiến của các chuyên gia trong ngành về chương trình giáo dục của đơn vị.
	Đồng ý với các minh chứng

	2.2
	100% ngành được phép đào tạo từ 3 năm trở lên có quy mô trên 200 học sinh
	· Quyết định cho phép đào tạo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo

· Quyết định của Hiệu Trưởng thành lập lớp và danh sách lớp.
	Đồng ý với các minh chứng

	2.3
	100% chương trình đào tạo được cập nhật và điều chỉnh theo chu kỳ 2 năm/1 lần
	· Văn bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành;

· Danh mục các tài liệu tham khảo để bổ sung, điều chỉnh chương trình;

· Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường;

· Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung CTCT của các đơn vị thuộc trường;

· Văn bản phê duyệt việc bổ sung điều chỉnh CT đào tạo và CT chi tiết;

· Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác về chương trình đào tạo, CTCT của trường;

· Văn bản phỏng vấn/phiếu hỏi giảng viên của trường, các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh CT đào tạo;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	3
	Đội ngũ Giảng viên
	
	

	3.1
	Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành
	· Luật giáo dục 2005;

· Điều lệ trường TCCN (điều 35);

· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn;

· Thống kê số cán bộ, giảng viên đang theo học cao học, nghiên cứu sinh;

· Kết quả khảo sát giảng viên về khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	3.2
	Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/học sinh = 1/25
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn;

· Thống kê hàng năm tỉ lệ trung bình giảng viên/học sinh;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	3.3
	Trình độ đội ngũ giảng viên đảm bảo:
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	a) 100% có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành, trong đó có 10% trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	b) 100% có nghiệp vụ sư phạm
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	c) 100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 20% đạt trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	d) 100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiêu Châu Âu
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	e) 100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin có chứng chỉ Tin học IC3 (hoặc tương đương).
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm.
	Đồng ý với các minh chứng

	4
	Học sinh
	
	

	4.1
	Đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp:

a) Đạt 75% học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo trong 6 tháng

b) Đạt 90% học sinh các ngành đào tạo trọng điểm tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành trong 6 tháng
	· Văn bản mục tiêu đào tạo của trường;

· Văn bản quy định về các phương pháp đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo của trường;

· Các hình thức điều tra, thu thập thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua Website, phiếu điều tra, phỏng vấn….);

· Thống kê tỷ lệ phần trăm học sinh tốt nghiệp ra trường sau sáu tháng và một năm có việc làm và có việc làm đúng chuyên ngành;

· Tổng hợp kết quả khảo sát về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	4.2
	Đảm bảo năng lực sau tốt nghiệp:
	
	

	
	a) Kỹ năng chuyên môn: đạt chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo
	· Các hình thức điều tra, thu thập thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua website, phiếu điều tra, phỏng vấn….)
	Đồng ý với các minh chứng

	
	b) Năng lực ngoại ngữ: học sinh chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu; học sinh chuyên ngành đạt trình độ A2 trong đó có 30% đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu
	· Các hình thức điều tra, thu thập thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua website, phiếu điều tra, phỏng vấn….);

· Quy định chuẩn đầu ra cho học sinh.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	c) Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin: có chứng chỉ IC3 trở lên
	· Các hình thức điều tra, thu thập thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua website, phiếu điều tra, phỏng vấn….);

· Quy định chuẩn đầu ra cho học sinh.
	Đồng ý với các minh chứng

	
	d) Kỹ năng cơ bản: Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng quản lý thời gian
	· Quy định chuẩn đầu ra cho học sinh;

· Chương trình đào tạo (có thể hiện các môn học kỹ năng mềm…)
	Đồng ý với các minh chứng

	4.3
	Đảm bảo giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống
	· Chương trình đào tạo (có thể hiện các môn học kỹ năng mềm…)
	Đồng ý với các minh chứng

	4.4
	100% học sinh tham gia hoạt động Văn - Thể - Mỹ, công tác xã hội
	· Kế hoạch hoạt động của các tổ chức, đoàn thanh niên, hội học sinh, hội chữ thập đỏ…để học sinh tham gia hoạt động Văn – Thể - Mỹ, công tác xã hội.
	Đồng ý với các minh chứng

	5
	Cơ sở vật chất - Trang thiết bị
	
	

	5.1
	Thư viện: 

a) Hoạt động với số lượt người/tháng bằng quy mô học sinh của trường;

b) Có sách, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước;

c) Có Thư viện điện tử.
	· Thống kê đầu sách và tài liệu tham khảo, số lượng bản cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học;

· Số lượng đầu sách, số lượng bản sách và tài liệu mới tăng thêm trong năm học;

· Số liệu về diện tích phòng đọc, trang thiết bị, nhân viên thư viện chuyên trách;

· Hệ thống thư viện được quản lý bằng mạng máy tính;

· Văn bản hướng dẫn độc giả cách sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu;

· Thống kê số lượng và tỷ lệ độc giả đến thư viện học và mượn sách/tài liệu hằng năm.
	Đồng ý với các minh chứng

	5.2
	Hạ tầng công nghệ thông tin:

a) Đảm bảo cung cấp hệ thống mạng và mạng không dây (wireless);

b) Có website của trường;

c) Có các phần mềm cơ bản: Quản lý Giảng dạy và học tập; Quản lý nhân sự; Quản lý Tài chánh - Tài sản.
	· Các hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống mạng và mạng không dây (wireless);

· Các thông báo tuyển sinh có địa chỉ website của trường;

· Thông báo, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục
	Đồng ý với các minh chứng

	5.3
	Đảm bảo diện tích sàn xây dựng sở hữu của trường phục vụ cho đào tạo: 1.5m2/học sinh.
	· Chương trình đào tạo các ngành có yêu cầu về thực hành và thí nghiệm;

· Báo cáo về diện tích và trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường/số lượng người học;

· Thống kê số lượng phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy-học theo yêu cầu của từng ngành đào tạo trong trường;

· Thống kê số lượng phòng thí nghiệm phục vụ các yêu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên và các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án và đề án;

· Báo cáo mức độ đáp ứng về số lượng phòng thí nghiệm/thực hành cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;

· Các hướng dẫn khai thác và sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị;

· Kết quả phỏng vấn học viên, giảng viên và quan sát;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	5.4
	Có khu vực học sinh tự học
	· Thống kê phòng đọc khu vực dành cho học sinh tự học;

· Ảnh chụp.
	Đồng ý với các minh chứng

	5.5
	Có khu vực học sinh hoạt động Văn - Thể - Mỹ và sinh hoạt
	· Thống kê các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao (số lượng, chủng loại, chất lượng,…);

· Thống kê diện tích sân bãi, nhà tập đa năng phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao;

· Kết quả phỏng vấn giảng viên, học sinh;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	5.6
	Đảm bảo hệ thống xưởng thực hành, thực tập; phòng thí nghiệm và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu tương ứng ngành đào tạo theo quy định
	· Thống kê số lượng phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy-học theo yêu cầu của từng ngành đào tạo trong trường;

· Thống kê số lượng phòng thí nghiệm phục vụ các yêu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên và các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án và đề án;

· Báo cáo mức độ đáp ứng về số lượng phòng thí nghiệm/thực hành cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
	Đồng ý với các minh chứng

	6
	Tài chính và quản lý tài chính
	
	

	6.1
	Ngân sách hoạt động của trường được huy động từ nhiều nguồn, được phân bổ hợp lý và thực hiện công khai theo quy định bao gồm hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển.
	· Dự toán kinh phí được phê duyệt hằng năm;

· Tổng hợp các nguồn thu của trường;

· Phân bổ sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động của trường, của khoa, của các cơ sở phục vụ khác;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ phòng Tài vụ, các Trưởng khoa;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	6.2
	Đảm bảo thực hiện kiểm toán hàng năm
	· Báo cáo tài chính năm, biên bản và thông báo duyệt quyết toán năm;
	Đồng ý với các minh chứng

	7
	Hoạt động nghiên cứu khoa học
	
	

	7.1
	Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và học sinh.
	· Tỷ lệ kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học trên tổng kinh phí của trường hàng năm;

· Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên đã nghiệm thu được ứng dụng thực tế trong công tác đào tạo và quản lý của nhà trường;

· Văn bản và chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động của nhà trường và xã hội;

· Báo cáo về tổng kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học hằng năm;

· Thống kê hằng năm các đề tài đăng kí;

· Hồ sơ của Hội đồng nghiệm thu các đề tài/dự án;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	7.2
	50% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp Phòng - Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó 20% cán bộ quản lý và giảng viên có đề tài nghiên cứu cấp trường, 30% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt
	· Thống kê hằng năm các đề tài đăng kí của tất cả giáo viên;

· Kết quả chấm các đề tài nghiên cứu và xếp loại đề tài nghiên cứu;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	7.3
	Có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cao hơn trường/năm và được nghiệm thu
	· Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố/bộ đã nghiệm thu được ứng dụng thực tế trong công tác đào tạo và quản lý của nhà trường.
	Đồng ý với các minh chứng

	7.4
	Có ít nhất 2 Hội thảo khoa học từ cấp Trường trở lên/năm
	· Các kế hoạch Hội thảo khoa học cấp trường;

· Các kế hoạch Hội thảo khoa học cấp thành phố;

· Các biên bản về hội thảo;

· Chương trình làm việc của hội thảo;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	8
	Quan hệ hợp tác
	
	

	8.1
	Với địa phương nơi trường trú đóng
	· Kế hoạch thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao…..ở địa phương;

· Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh đoạt giải trong các kì thi, liên hoan, giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao,….

· Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể;

· Văn bản phối hợp và kết quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng và bảo vệ môi trường lành mạnh bên trong và ngoài nhà trường;

· Báo cáo kết quả các hoạt động có sự phối hợp với địa phương;

· Các hình thức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường, của địa phương trên báo, ảnh, truyền hình, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng khác;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên, người học trong trường; ý kiến của các cơ quan ở địa phương;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	8.2
	Với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài nước
	· Các văn bản kí kết với các đơn vị sử dụng lao động;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng

	8.3
	Với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước
	· Văn bản liên kết đào tạo trong và ngoài nước;

· Văn bản liên kết liên thông trong và ngoài nước;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với các minh chứng


III. MỘT SỐ GÓP Ý KHÁC
1. Nhìn chung các tiêu chí còn cao so với thực tiễn của trường cao đẳng và trung cấp ở nước ta, nếu xét đúng tiêu chí đặt ra có lẽ khó có được trường tiên tiến, tuy vậy cũng cần thiết như thế để các trường nỗ lực hơn.

2.  Cần có tiêu chí và thang điểm riêng đối với các trường cao đẳng nghề.

3.  Đề nghị việc cho điểm và thực hiện đánh giá các tiêu chí phải được thực hiện một cách khách quan, chính xác. Vì vậy cần thiết phải có bộ phận kiểm định độc lập với nhà trường để kiểm tra các minh chứng khi các trường tự đánh giá các tiêu chí nhằm đảm bảo tính trung thực khách quan giữa các trường.

4. Cần bổ sung một số tiêu chí sau:

- Mục 1: Quản trị nhà trường, mục này còn ít tiêu chí, đề nghị thêm tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của giảng viên và sinh viên  đối với việc quản trị nhà trường.
- Mục 4 sinh viên, học sinh: cần xây dựng thêm tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên, học sinh đối với việc đào tạo của nhà trường.

- Mục 5: Cơ sở vật chất - Trang thiết bị, cần xây dựng thêm tiêu chí đánh giá mức độ trang bị phương tiện dạy học của nhà Trường.

- Cần thiết phải xây dựng thêm tiêu chí để đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với việc đào tạo của nhà trường.
Cuộc họp kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.


CHỦ TỌA





    THƯ KÝ

        Lương Xuân Chỉnh




Sỹ Thị Chung
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